
= Số = Chữ

1 501200333 Phạm Tuấn An 08/10/2002 CD20LW

2 501200321 Trương Bảo Sang Anh 27/03/2002 CD20LW

3 501200306 Phạm Tiến Đạt 14/02/2002 CD20LW

4 510200268 Trịnh Minh Dũng 10/04/2001 CD20DH

5 501200345 Nguyễn Hoàng Duy 04/11/2001 CD20LW

6 501200279 Nguyễn Võ Khánh Duy 28/11/2002 CD20LW

7 501200339 Trần Minh Hậu 27/05/2002 CD20LW

8 501200247 Hà Huy Hoàng 17/01/2002 CD20LW

9 510200330 Phạm Gia Hồng 30/06/2002 CD20DH

10 501200344 Phạm Anh Khải 18/04/2002 CD20LW

11 507200311 Nguyễn Duy Khoa 03/06/2002 CD20QT

12 501200246 Vũ Tuấn Kiệt 03/07/2002 CD20LW

13 510200078 Vũ Thành Minh 20/12/2000 CD20DH

14 501200319 Sử Thị Ngân 10/10/2001 CD20LW

15 510200329 Nguyễn Trọng Nhân 15/11/2002 CD20DH

16 501200342 Lê Thị Yến Nhi 03/06/2002 CD20LW

17 510200349 Nguyễn Phi Phàm 06/07/2002 CD20DH

18 509200323 Lê Nguyễn Minh Phong 11/06/2000 CD20NH

19 501200348 Huỳnh Triệu Phú 13/05/2002 CD20LW

20 501200308 Nguyễn Lý Thiện Phú 09/01/2002 CD20LW

21 510200352 Võ Nguyễn Hoàng Quân 27/03/2002 CD20DH

22 501200305 Trần Nhựt Quang 24/06/2002 CD20LW

23 501200307 Thái Minh Tâm 25/10/2002 CD20LW

24 501200340 Nguyễn Đức Tân 21/05/2002 CD20LW

25 501200304 Lê Minh Tân 06/09/2002 CD20LW

26 501200200 Trương Thanh Thiên 14/04/2000 CD20LW

27 501200343 Lê Tấn Thịnh 10/12/2002 CD20LW

28 506200351 Nguyễn Đức Thọ 20/05/1995 CD20CM

29 501200272 Đặng Nhất Thống 09/03/1998 CD20LW

30 501200346 Dương Ngọc Tỉnh 30/04/2002 CD20LW

31 501200317 Nguyễn Duy Trác 23/12/2002 CD20LW

32 507200347 Đinh Thị Lan Trinh 02/01/2001 CD20QT

33 507200312 Mai Thanh Trúc 19/07/2001 CD20QT

34 506200318 Nguyễn Đăng Trường 01/10/2001 CD20CM

35 501200341 Đỗ Thành Vinh 20/03/2002 CD20LW
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO 

KHÓA 20 ĐỢT 3

Học phần:        Anh văn đầu vào Ngày thi: ...............

Lớp học phần: AVDV_K20.Đ3.Nhom1 Thời gian: .......phút

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phòng thi:…..........

STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM GHI 

CHÚ
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Tổng số sinh viên : 

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

TRUNG TÂM NN-TH PHÒNG ĐÀO TẠO

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....


